
Tên: 　　　　　　　 Ngày tháng: 　　　　　　 Điểm: 　　　

Chuyển đổi số thập phân thành phần trăm

9% = ________ 17% = ________

97% = ________ 82% = ________

8% = ________ 68% = ________

3% = ________ 94% = ________

44% = ________ 5% = ________

47% = ________ 7% = ________

70% = ________ 57% = ________

41% = ________ 32% = ________

67% = ________ 100% = ________

94% = ________ 84% = ________
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Tên: 　　　　　　　 Ngày tháng: 　　　　　　 Điểm: 　　　

Chuyển đổi số thập phân thành phần trăm

9% = 0.09 17% = 0.17

97% = 0.97 82% = 0.82

8% = 0.08 68% = 0.68

3% = 0.03 94% = 0.94

44% = 0.44 5% = 0.05

47% = 0.47 7% = 0.07

70% = 0.7 57% = 0.57

41% = 0.41 32% = 0.32

67% = 0.67 100% = 1

94% = 0.94 84% = 0.84
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